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LỜI NÓI ĐẦU

Nhà nước ta quản lý nền kinh tế - xã hội bằng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các 
công cụ điều  tiết trên cơ sờ tôn trọng các quy luật thị trường. Trong hệ thống pháp luật, 
Luật Xử lý vi phạm  hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2012 là 
m ột trong các đạo luật có tầm  quan trọng đặc biệt. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ và ngành 
đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện.

Luật và  các văn bản hướng dẫn trên là cơ sở pháp lý mà mọi cá nhân, đơn vị, ngành 
nghề phải tuân theo để phòng ngừa, kiềm  chế, xử lý nghiêm  hành vi vi phạm hành chính 
quy định của pháp luật về quản lý nhà nước.

N hằm  cập nhật thông tin, cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết về xử lý vi phạm  hành 
chính cho các cá nhân, đơn vị, ngành nghề trên toàn quốc, N hà xuất bản Lao động X ã hội 
xuất bản bộ sách Hệ thống các quy định mói về xử lý vi phạm hành chính.

Do có nhiều văn bản, để  thuận tiện  cho người sử dụng, chúng tôi hệ thống hóa thành
2 tập. Đây là tập 2 của Bộ sách trên với tiêu đề: Hệ thống các quy định mới nhất về x ử  lý 
vi phạm hành chính trong các tĩnh vực văn hóa, giáo dục, y  tế, lao động, giao thông, 
môi trưởng, an ninh, trật tự

Nội dung cuốn sách gồm  2 phần:

P hần 1: Q uy đ ịnh  m ớ i n h ấ t về  x ử  lỷ  vi p h ạ m  hành  ch ính  tro n g  lĩnh  vực văn hóa,
g iá o  dục, y  tế, h ô n  n h â n  - g ia  đình, an  ninh, trậ t tự

P hần  2: Q u y  đ ịnh  m ớ i n h ấ t ve  x ứ  lý  vi p h ạ m  hành  ch ín h  tro n g  lĩnh  vực a n  toàn
thự c p h ẩ m , la o  động , g ia o  thông, m ô i trư ờng

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

NHÀ XUẤT BẢN
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T rang
Lời nói đầu 3

Phần 1
QUY ĐỊNH MỚI NHÁT VÊ x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH v ự c  VĂN HÓA, GIÁỎ DỤC, Y TÉ,
HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH, AN NINH, TRẬT T ự

1. N ghị đ ịnh  số 176 /2013 /N Đ -C P  ngày 14 th án g  11 năm  2013 của Chính phủ 9 
quy định xứ phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vục y tế

2. Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 th án g  11 năm  2013 cùa Chính phù quy định ^2 
xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thề thao, du lịch và quàng cáo

3. Nghị định số I67/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm  2013 cùa Chính phú quy
định xứ phạt vi phạm hành chính ứong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng 121 
chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

4. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm  2013 cùa Chính phú quy 
định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

5. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 thán g  9 năm  2013 của Chính phù quy
định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chinh tư pháp, 178 
hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sán doanh nghiệp, hợp tác xã

Phần 2
QUY ĐỊNH MỚI NHẮT VÈ x ử  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH  
V ự c  AN TOÀN THỤC PHẨM, LAO ĐỘNG, GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG

6. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 thán g  11 năm  2013 cùa Chính phù quy 2 2 3  
định vè xư phạt VI phạm hanh chinh trong lĩnh vực bâo vệ môi trưởng

7. Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phú quy 327 
định xừ phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

ị.  Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 thán g  11 năm  2013 cùa Chính phủ quy 
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

9. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 thán g  8 năm  2013 cùa Chính phù quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bào hiểm xã hội và đưa 421 
người lao động Việt Nam đi làm việc ờ nước ngoài theo hợp đồng

¡0. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 thán g  8 năm  2013 của Chính phủ về việc
quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hài, đường thủy 448 
nội địa
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QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VÈ x ử  LÝ VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực 

VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, HÔN NHAN - 
GIA ĐÌNH, AN NINH, TRẬT T ự





NGHỊ ĐỊNH SỐ 176/2013/NĐ-CP 
NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Q uy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Luật To chức Chính phú ngàv 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật X ứ  lỷ vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Cân cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm  vi rút gây ra hội chứng suy giám miễn dịch mắc phái ớ  
người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thế người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 
năm .006;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truvển nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật bào hiếm y  tế ngàv 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng I /  năm 2009;

Căn cứ Luật Phòng, chong tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 nám 2012;

Căn cứ Pháp lệnh dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003, Pháp lệnh sứa đoi Điều 10 cùa Pháp 
lệnh ¡ân so ngày 27 tháng 12 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Y tế,

Chinh phú ban hành Nghị định quy định xứ  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y  tế.

Chương 1 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp 
khắcphục hặu quâ đói VỚI từng hânh VI vl phạm hầnh chinh, Ihảin quyền lập biêu bàii, thảm quyèn 
xử píạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
v ự c ' tế.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi 
do c; nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định cùa pháp luật về quàn lý nhà nước trong lĩnh 
vực • tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xừ phạt vi phạm hành 
chínl, bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS;
b) Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh;
c) Vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm và trang thiết bj y tế;
d) Vi phạm các quy định về bào hiểm y tế;
đ) Vi phạm các quy định về dân số.
3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực y tế không quy định tại Nghị định 

này nà được quy định tại các nghị định khác về xứ phạt vi phạm hành chinh thì áp dụng quy định 
tại n;hị định đó để xù phạt.
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Điều 2. Đối tưựng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tố chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế trên lãnh thố Việt Nam.

2. Nguời có thẩm quyền lập biên bản, xứ phạt vi phạm hành chính và các tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan.

Điều 3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các Điểm a, c, d, đ, e, g, h và i 
Khoản 1 Điều 28 cùa Luật Xừ lý vi phạm hành chinh, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, 
tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có thề bị áp dụng một trong các biện pháp khắc 
phục hậu quá sau dây:

1. Buộc tổ chức thực hiện các biện pháp tẩy uế, khử khuẩn chất thải, quần áo, đồ dùng, môi
trường xung quanh, phương tiện vận chuyển nguời bệnh;

2. Buộc tiếp nhận người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;
3. Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xù lý y tế đối với người, phương

tiện vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;
4. Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV, tiếp nhận và thực hiện việc mai táng, hỏa táng đối với 

thi hài, hài cốt người nhiễm HIV;
5. Buộc xin lỗi trực tiếp hoặc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;
6. Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế hoặc cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh;
7. Buộc hoàn trả số tiền lãi của số tiền bảo hiểm y tế chưa đóng, chậm đóng vào tài khoán 

thu của quỹ bào hiểm y tế;
8. Buộc hoàn trả số tiền lãi cho khoán tiền chênh lệch do kê khai sai hoặc khoán tiền nộp chậm;
9. Buộc hoàn trá chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi và mức hường bảo 

hiềm y tế mà đối tượng đã phải tự chi trà. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp 
vào ngân sách nhà nước;

10. Buộc xóa bó, gõ bò nội dung về phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;
11. Buộc tháo dụng cụ từ cung, thuốc cấy tránh thai;
12. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng, thè 

bào hiềm y tế, số tiếp nhận phiếu công bố, rút số đăng ký lưu hành thuốc.
Điều 4. Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tể chức

1. Múc phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30.000.000 đồng đối 
với cá nhân và 60.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, 
chống HIV/AIDS là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

3. Múc phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75.000.000 
đồng đối với cá nhân và 150.000.000 đồng đối với tổ chức.

4. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ 
phẩm và trang thiết bị y tế là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.
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í Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối 
với cùig một hành vi vi phạm hành chính thì múc phạt tiền đối với tồ chức bằng 02 lần mức phạt 
tiền đố với cá nhân.

I. Thẳm quyền xử phạt tiền cúa các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là 
thẩm qiyền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền thẩm 
quyền :ử phạt tồ chức gấp 02 lần thẩm quyền xừ phạt cá nhân.

Chương 2
HÀNH VI VI PHẠM  HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC  

X Ử  PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÈ Y TÉ D ự  PHÒNG 

VÀ PHÒNG, CH Ó NG  HIV/AIDS

)iều s. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thống trong phòng, chổng bệnh 
truyềrnhiễm

. Cành cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không tổ chức định kỳ hằng năm việc truyền 
thông ’ế phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động theo một trong các mức sau đây:

) Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sờ có sử dụng lao 
động áới 50 người;

0 Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cơ sờ có sử dụng lao động từ 50 
người lến dưới 100 người;

) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cơ sở có sứ dụng lao động từ 100 
người lến dưới 300 người;

i) Phạt tiền tù 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sờ có sù dụng lao động từ 300 
người lến dưới 500 người;

t) Phạt tiền  từ  5 000-000 đồng  đến  10 000  000  đồng ítối v«Vi ca srr ciS sử Hxing lao đ ộne  tù  
500 nịiời đến dưới 1.000 người;

) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cơ sờ có sử dụng lao động từ
1.000 gười đến dưới 1.500 người;

;) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sớ có sứ dụng lao động từ 
1.500igười đến dưới 2.500 người;

ì) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao động tù
2.500 Igười ứớ lên.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
i) Cung cấp hoặc đua tin sai về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so vói số liệu, tình

hình <fch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố;
i) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định cúa pháp luật về thời điểm, thời

lượngvị tri đăng tái thõng tin về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
i. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện việc thu tiền 

khônglúng quy định đối với chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh
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